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1 TAN-00016796 Phan Hoàng Ân 01/01/1988 072088013563 20/02/2022
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Kỹ thuật 
Công nghệ TPHCM

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật 
Xây dựng công 
trình Giao thông

Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng 
công trình thoát nước

III

2 TAN-00148135 Đặng Như Ấn 15/8/1984 072084006173 19/6/2019
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Trảng 
Bàng

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

3 TAN-00059385 Võ Tuấn Anh 09/01/1992 072092004202 02/01/2019
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Hòa 
Thành

Cao đẳng xây dựng 
số 2; ĐH GTVT 
Tp.HCM

Chính quy
Cao đẳng Kinh tế 
xây dựng; kỹ sư 
kỹ thuật điện

Định giá xây dựng II

4 TAN-00090363 Trần Tuấn Anh 18/01/1993 072093002015 05/01/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thành phố 
Tây Ninh

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao Đẳng Công 
nghệ kỹ thuật 
Điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

5 TAN-00016746 Cao Thanh Âu 01/01/1987 072087007845 13/03/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Châu 
Thành

Đại học Bình Dương Chính quy
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng

II

6 TAN-00148136 Nguyễn Khánh Băng 11/6/1981 072081002113 06/03/2017
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Trảng 
Bàng

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 
điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

7 TAN-00148137 Nguyễn Thái Bảo 26/10/1990 072090006062 16/12/2019
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Dương 
Minh Châu

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao Đẳng Công 
nghệ kỹ thuật 
Điện

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

8 TAN-00148138 Võ Quốc Bảo 20/7/1987 290825186 01/01/2015 CA Tây Ninh
Thị xã Hòa 

Thành
Đại học Điện lực Chính quy

Cao đẳng hệ 
thống điện

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III
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9 TAN-00090367 Huỳnh Giang Châu 23/8/1980 072080000568 14/01/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Châu 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử 

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

II

10 TAN-00148139 Lê Văn Công 28/4/1979 038079019187 11/8/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Dương 
Minh Châu

Đại học Thủy lợi
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Giám sát thi công xây 
dựng công trình thủy 
lợi

II

11 TAN-00113444 Huỳnh Ngọc Cương 19/5/1984 072084000667 17/9/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Không 
chính quy

Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Định giá xây dựng III

12 TAN-00148140 Nguyễn Quốc Cường 07/10/1996 072096000398 28/6/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Nguyễn Tất 
Thành

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng

III

13 TAN-00090369 Nguyễn Quốc Cường 11/8/1983 072083006873 13/3/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư điện - điện 
tử (Hệ thống 
điện)

Định giá xây dựng III

14 TAN-00034564 Nguyễn Quốc Cường 22/6/1987 072087002319 21/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Thủy lợi Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng (cấp 
thoát nước)

Thiết kế xây dựng 
công trình cấp nước - 
thoát nước

II

15 TAN-00005602 Phạm Quốc Cường 11/10/1988 311977254 06/03/2016 CA Tiền Giang
Tỉnh Tiền 

Giang
Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
điện

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

16 TAN-00059398 Nguyễn Quốc Cường 10/10/1992 060092000075 09/4/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

17 TAN-00059397 Nguyễn Duy Cường 08/4/1983 072083001506 01/5/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Châu 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư điện - điện 
tử (hệ thống 
điện)

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

18 TAN-00016780 Bùi Thanh Dân 03/11/1989 072089012726 30/8/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Tôn Đức 
Thắng

chính quy
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu-đường

Định giá xây dựng III

Khảo sát Địa hình III
Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 
đường bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

Thiết kế xây dựng 
công trình thoát nước

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình thoát 
nước

III
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19 TAN-00005599 Nguyễn Tuấn Đạt 19/12/1989 072089013829 27/12/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Trảng 
Bàng

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
điện

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

20 TAN-00016776 Phan Ngọc Đẹp 02/5/1981 072081011587 11/8/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

21 TAN-00148141 Nguyễn Thanh Điểm 28/9/1981 072081006864 12/01/2022
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Trảng 
Bàng

Trung học điện 2 
TPHCM

Chính quy

Trung học 
chuyên nghiệp 
điện công nghiệp 
và dân dụng 
(phát dẫn điện)

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

22 TAN-00113451 Lưu Hồng Điều 25/10/1985 072085003791 29/5/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Trảng 
Bàng

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy

Trung học 
chuyên nghiệp 
Hệ thống điện 
(vận hành hệ 
thống điện)

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

23 TAN-00005558 Phan Văn Định 01/01/1989 072089000594 16/10/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Trảng 
Bàng

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
điện

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III
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24 TAN-00148142 Đặng Quốc Dư 26/7/1990 072090006945 18/9/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Gò 
Dầu

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 
điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

25 TAN-00148143 Lê Minh Dương 24/7/1987 072087012389 25/01/2022
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 
điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

26 TAN-00090376 Nguyễn Nhân Duy 28/9/1978 072078001482 17/5/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Trảng 
Bàng

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử 

Định giá xây dựng III

27 TAN-00005567 Phạm Nguyễn Duy 26/6/1987 072087001361 12/7/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Định giá xây dựng III

28 TAN-00034152 Nguyễn Hữu Duyên 01/9/1985 072085014416 27/12/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bình Dương Chính quy
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng, công nghiệp 
(hạng II), công trình 
hạ tầng kỹ thuật (hạng 
III)

II

Thiết kế Kết cấu công 
trình

II

Định giá xây dựng II

29 TAN-00148144 Nguyễn Thị Giang 16/8/1989 042189016946 19/02/2022
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư Thủy lợi - 
Thủy điện - Cấp 
thoát nước

Thiết kế cấp - thoát 
nước công trình

III

Quản lý dự án công 
trình dân dụng

III

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

II

30 TAN-00148145 Trần Thanh Giang 17/10/1987 072087004505 15/5/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Huyện Tân 
Biên

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
điện

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

31 TAN-00148146 Nguyễn Thu Hằng 27/9/1995 291095455 22/11/2013 CA Tây Ninh
Thị xã Hòa 

Thành
Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng (Xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp)

Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng

III

Định giá xây dựng III
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32 TAN-00148147 Vũ Xuân Hạnh 10/5/1987 030087003617 10/3/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử 

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

33 TAN-00148148 Nguyễn Đức Hiếu 29/01/1976 072076000916 27/12/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Gò 
Dầu

Cao đẳng Điện lực 
miền Trung

Vừa làm 
vừa học

Cao đẳng nghề 
điện công nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

34 TAN-00005572 Nguyễn Tấn Hiếu 08/6/1987 072087006993 20/8/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Tự động hóa)

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

35 TAN-00148149 Đặng Trung Hiếu 19/10/1979 072079009546 18/9/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Gò 
Dầu

Đại học Sư phạm kỹ 
thuật TPHCM, Đại 
học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy

Thạc sĩ kỹ thuật 
thiết bị mạng và 
nhà máy điện, Kỹ 
sư điện - điện tử 

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

36 TAN-00005552 Lê Minh Hòa 04/4/1973 025073000179 19/4/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Trường Kỹ thuật 
điện

Chính quy

Trung học 
chuyên nghiệp 
(điện công 
nghiệp và dân 
dụng)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

37 TAN-00113457 Sử Ngọc Hòa 05/9/1979 290658844 07/01/2014 CA Tây Ninh
Huyện Bến 

Cầu
Đại học giao thông 
vận tải

Tại chức
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường bộ

Giám sát thi công xây 
dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án công 
trình giao thông 
đường bộ

III

38 TAN-00148150 Bùi Minh Hoàng 20/5/1995 072095005908 01/5/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Bến 
Cầu

Đại học Văn Lang Chính quy Kiến trúc sư
Quản lý dự án công 
trình dân dụng

III

39 TAN-00148151 Hoa Việt Hùng 12/6/1980 290610997 15/4/2015 CA Tây Ninh
Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Công 
nghiệp TPHCM, Đại 
học Khoa học tư 
nhiên, Cao đẳng 
Điện lực TPHCM

Vừa làm 
vừa học, 

chính quy

Kỹ sư khoa học 
máy tính, Cử 
nhân cao đẳng 
Công nghệ thông 
tin, Trung cấp Hệ 
thống điện (Vận 
hành hệ thống 
điện)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III
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STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ 
thường trú

Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

40 TAN-00148152 Đào Trí Hùng 01/01/1985 072085010913 10/8/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Tân 
Biên

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 
điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

41 TAN-00059426 Châu Ngọc Hùng 03/4/1990 072090003912 28/6/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Châu 
Thành

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Trung cấp 
chuyên nghiệp hệ 
thống điện

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

42 TAN-00059431 Lê Khánh Hưng 01/01/1990 290948005 07/7/2005 CA Tây Ninh
Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Công nghệ 
Sài Gòn

Chính quy 
tập trung

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Định giá xây dựng III

43 TAN-00148153 Vũ Đức Hưng 04/5/1983 072083005213 19/02/2019
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát thi công xây 
dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

Thiết kế Kết cấu công 
trình

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng và hạ tầng kỹ 
thuật

III

44 TAN-00148154 Trần Đức Huy 05/01/1997 072097003646 12/8/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Châu 
Thành

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng (Xây 
dựng dân dụng 
và công nghiệp)

Thiết kế Kết cấu công 
trình

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng

III

45 TAN-00113461 Lê Đình Huy 26/03/1989 074089016863 21/03/2022
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao Đẳng Công 
nghệ kỹ thuật 
Điện, điện tử

Định giá xây dựng III

46 TAN-00148155 Lê Vương Khang 16/11/1994 072094012490 28/6/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Bến 
Cầu

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng (Xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp)

Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng

III

47 TAN-00125735 Hoàng Ngọc Khánh 22/01/1960 046060001351 25/4/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Quận Gò 
Vấp, TPHCM

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Tại chức
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường bộ

Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng

III

48 TAN-00016778 Trần Quang Khiêm 10/03/1986 072086007084 10/6/2020
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Trảng 
Bàng

Đại học Điện lực
Chính quy-
liên thông

Kỹ sư điện công 
nghiệp và dân 
dụng

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III
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STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ 
thường trú

Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

49 TAN-00005557 Đỗ Thanh Lâm 15/01/1990 072090005116 24/4/2022
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Tân 
Châu

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
điện

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

50 TAN-00113464 Nguyễn Thanh Liêm 01/02/1984 072084000807 07/01/2021
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Huyện Tân 
Biên

 Trung học Hàng 
Giang trung ương II

Chính quy 

Trung học 
chuyên nghiệp 
Xây dựng cầu 
đường

Giám sát thi công xây 
dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 
đường bộ

III

Khảo sát Địa hình III

51 TAN-00113467 Phan Thăng Long 16/4/1992 072092007010 19/04/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao Đẳng Công 
nghệ kỹ thuật 
Điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Định giá xây dựng III

52 TAN-00148156 Lê Minh Luân 16/9/1987 072087013182 10/8/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Trảng 
Bàng

Đại học sư phạm kỹ 
thuật TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật điện - 
điện tử 

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

53 TAN-00148157 Nguyễn Văn Luận 17/02/1972 072072003869 07/5/2020
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học sư phạm kỹ 
thuật TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 
điện

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

54 TAN-00077086 Nguyễn Trọng Lượng 02/9/1978 171180227 19/02/2013 CA Thanh Hóa
Tỉnh Thanh 

Hóa
Đại học Xây dựng Tại chức

Kỹ sư Xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Định giá xây dựng III

Thiết kế Kết cấu công 
trình

III

55 TAN-00005609 Lê Công Lý 03/4/1988 072088003752 22/02/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Huyện Dương 
Minh Châu

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Định giá xây dựng III

56 TAN-00059456 Nguyễn Thị Kim Lý 15/7/1985 072185003470 03/4/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Hòa 
Thành

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy

Trung học 
chuyên nghiệp 
Hệ thống điện 
(vận hành hệ 
thống điện)

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III
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STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ 
thường trú

Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

57 TAN-00090395 Đỗ Thanh Mai 20/5/1987 072187004573 16/5/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư điện - điện 
tử (hệ thống 
điện)

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

58 TAN-00005590 Nguyễn Đình Minh 10/02/1970 290991023 27/3/2009 CA Tây Ninh
Thành phố 
Tây Ninh

Đại học kiến trúc 
TPHCM

Chính quy Kiến trúc sư
Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp

II

59 TAN-00090397 Nguyễn Ngọc Minh 19/8/1993 072093004330 18/4/2019
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (kỹ thuật điện)

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

60 TAN-00148158 Bùi Văn Nam 10/6/1988 172686411 07/02/2014 Công an Thanh Hóa
Tỉnh Thanh 

Hóa
Đại học Thủy lợi Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Giám sát thi công xây 
dựng công trình thủy 
lợi

II

61 TAN-00016804 Nguyễn Nhật Nam 09/03/1983 072083005531 30/5/2019
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Mở TPHCM Chính quy Kỹ sư Xây dựng
Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp

II

62 TAN-00148159 Trần Hoàng Nam 29/9/1977 072077004573 28/6/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Trảng 
Bàng

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Trung cấp 
chuyên nghiệp hệ 
thống điện

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

63 TAN-00005559 Trương Thục Ngân 09/11/1978 291134678 03/10/2014 CA Tây Ninh
Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 
điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

64 TAN-00059465 Nguyễn Quí Ngọc 01/01/1986 072086004891 19/6/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Trảng 
Bàng

Đại học quốc tế 
Hồng Bàn TPHCM

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án công 
trình dân dụng

II

65 TAN-00005598 Dương Thành Nhân 12/12/1990 290955573 15/01/2013 CA Tây Ninh
Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

66 TAN-00056988 Lê Quang Nhi 05/03/1989 273312602 07/10/2009
CA Bà Rịa Vũng 
Tàu

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học giao thông 
vận tải

chính quy
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu-đường

Định giá xây dựng III

67 TAN-00148160 Trang Tấn Phát 29/10/1991 072091012606 11/8/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Dương 
Minh Châu

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao Đẳng Công 
nghệ kỹ thuật 
Điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III
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STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ 
thường trú

Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Định giá xây dựng III

68 TAN-00090403 Lê Tấn Phát 25/03/1993 072093000778 25/4/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Châu 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư điện - điện 
tử (hệ thống 
điện)

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

69 TAN-00148161 Đỗ Tấn Phát 28/6/1979 072078002204 10/5/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Tân 
Châu

Cao đẳng Điện lực 
miền Trung

Chính quy
Cao đẳng nghề 
điện công nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

70 TAN-00125749 Đặng Hoài Phong 23/8/1983 290720873 20/01/2012 CA Tây Ninh
Huyện Gò 

Dầu
Đại học sư phạm kỹ 
thuật TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện khí 
hóa -cung cấp 
điện

Định giá xây dựng III

71 TAN-00059478 Nguyễn Thanh Phong 01/11/1991 291056909 20/01/2009 CA Tây Ninh
Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Định giá xây dựng III

72 TAN-00148162 Phạm Bình Phong 02/12/1992 072092002868 10/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 
điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

73 TAN-00148163 Lại Tấn Phú 05/01/1989 072089006173 03/02/2020
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng

III

Thiết kế Kết cấu công 
trình

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

74 TAN-00148164 Bùi Quang Phúc 07/9/1986 079086018074 13/03/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Tự động hóa)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

75 TAN-00005610 Phan Quốc Phục 30/6/1988 072088002831 25/04/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Tân 
Châu

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy

Trung học 
chuyên nghiệp 
Hệ thống điện 
(vận hành hệ 
thống điện)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III
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STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ 
thường trú

Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

76 TAN-00005566 Nguyễn Bá Phước 12/11/1977 072077003585 10/8/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Tân 
Châu

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Không 
chính quy

Kỹ sư điện - điện 
tử (hệ thống 
điện)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

77 TAN-00142344 Nguyễn Thanh Phương 28/3/1989 072089015585 10//2021
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Hòa 
Thành

 Cao đẳng Xây dựng 
số 2

Chính quy

Trung học 
chuyên nghiệp 
Xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp

Giám sát thi công xây 
dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

78 TAN-00113479 Trần Ngọc Phương 05/11/1978 023406933 21/6/2006 CA TPHCM
Huyện Củ 

Chi, TPHCM
Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử 

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

II

79 TAN-00113482 Lưu Hoài Quí 29/8/1994 072094004376 12/8/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Bến 
Cầu

Đại học giao thông 
vận tải

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật 
Xây dựng công 
trình Giao thông

Giám sát thi công xây 
dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án công 
trình giao thông 
đường bộ

III

80 TAN-00005563 Nguyễn Chí Quốc 06/7/1987 072087001275 22/4/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Định giá xây dựng III

81 TAN-00148165 Trần Phú Quốc 24/7/1980 072080002228 14/8/2020
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Gò 
Dầu

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III
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STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ 
thường trú

Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

82 TAN-00034196 Nguyễn Phước Sang 26/5/1981 072081000287 05/8/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Mở TPHCM Học từ xa Kỹ sư xây dựng
Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp

II

Định giá xây dựng III
Thiết kế Kết cấu công 
trình

III

83 TAN-00148166 Dương Cao Sang 01/5/1980 060080029487 05/7/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Bến 
Cầu

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện công 
nghiệp)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

84 TAN-00090416 Nguyễn Viết Sô 20/11/1989 072089015467 10/5/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Bến 
Cầu

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
điện

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

85 TAN-00059495 Điền Trung Sơn 04/01/1972 072072013246 27/12/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư điện - điện 
tử (điện năng)

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

86 TAN-00125757 Huỳnh Anh Tài 03/5/1970 087070017662 21/9/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện (Hệ 
thống điện)

Định giá xây dựng III

87 TAN-00148167 Nguyễn Tấn Tài 15/12/1982 290760512 22/4/2010 CA Tây Ninh
Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Chuyên tu
Kỹ sư công nghệ 
thông tin

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

88 TAN-00148168 Đoàn Thanh Tài 29/9/1985 072085006480 22/03/2019
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Tân 
Châu

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư điện - điện 
tử (hệ thống 
điện)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

89 TAN-00059503 Nguyễn Nhật Tâm 15/12/1973 072073004361 08/4/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Không 
chính quy

Kỹ sư điện - điện 
tử

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

II

90 TAN-00100600 Mai Hoàng Tâm 14/9/1991 205702703 02/02/2016 CA Quảng Nam Quảng Nam
Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy

Thạc sỹ Quản lý 
xây dựng, Kỹ sư 
Xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp

Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng

II
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STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ 
thường trú

Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

91 TAN-00005608 Nguyễn Duy Tân 02/02/1990 072090001073 27/12/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Tự động hóa)

Định giá xây dựng III

92 TAN-00148169 Nguyễn Duy Tân 22/02/1980 072080000274 16/9/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Gò 
Dầu

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử 

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

93 TAN-00005597 Biện Võ Tánh 15/4/1985 072085005189 10/5/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Trảng 
Bàng

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 
điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

94 TAN-00148170 Tiêu Hoàng Thái 18/12/1982 290773323 18/12/2014 CA Tây Ninh
Huyện Châu 

Thành
Đại học sư phạm kỹ 
thuật TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật điện - 
điện tử 

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

95 TAN-00034212 Dương Châu Thanh 03/7/1975 072075002658 13/8/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học giao thông 
vận tải

Tại chức
Kỹ sư xây dựng - 
cầu đường bộ

Giám sát thi công xây 
dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

96 TAN-00090426 Lê Hải Thanh 30/8/1981 072081005316 14/01/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

II

97 TAN-00148171 Nguyễn Minh Thành 22/6/1976 290563125 01/8/2014 CA Tây Ninh
Thị xã Hòa 

Thành
Đại học kỹ thuật Chính quy

Kỹ sư điện - điện 
tử 

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

98 TAN-00059507 Lê Xuân Thành 01/01/1991 264359763 24/01/2017 CA Ninh Thuận
Huyện Tân 

Biên
Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

99 TAN-00059508 Tô Yến Thành 03/9/1990 072090003830 15/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Huyện Châu 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
(Vật liệu xây 
dựng)

Định giá xây dựng III
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STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ 
thường trú

Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

100 TAN-00113493 Hồ Tôn Thế 16/03/1987 290868571 27/12/2014 CA Tây Ninh
Thị xã Hòa 

Thành
Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 
điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

101 TAN-00148172 Nguyễn Thị Thi 27/12/1989 290980011 19/9/2009 CA Tây Ninh
Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Thủy lợi Chính quy
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Quản lý dự án công 
trình dân dụng

III

102 TAN-00005600 Võ Thị Trường Thi 07/11/1988 072188003775 21/5/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thành phố 
Tây Ninh

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy

Cao Đẳng Công 
nghệ kỹ thuật 
Điện (hệ thống 
điện)

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

103 TAN-00148173 Mai Chí Thiện 01/01/1974 072074000224 26/8/2015
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Kỹ thuật Chính quy
Kỹ sư điện (Hệ 
thống điện)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

104 TAN-00148174 Lê Thành Thịnh 25/5/1994 054094004378 19/02/2022
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Phú Yên
Đại học xây dựng 
miền Trung

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng

III

105 TAN-00005603 Nguyễn Quốc Thịnh 20/01/1987 072087011384 27/12/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Định giá xây dựng III

106 TAN-00059513 Lê Đức Thịnh 19/10/1990 381607803 04/8/2008 CA Cà Mau
Thành phố 
Tây Ninh

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao Đẳng Công 
nghệ kỹ thuật 
Điện, điện tử

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

Định giá xây dựng III

107 TAN-00125766 Âu Khương Tình 05/02/1978 290656545 18/01/2010 CA Tây Ninh
Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử 

Định giá xây dựng III

108 TAN-00034220 Lê Minh Toàn 30/01/1990 072090008984 29/4/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học Công nghệ 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Thiết kế Kết cấu công 
trình

III

Định giá xây dựng III

109 TAN-00059518 Đinh Ngọc Toàn 25/10/1991 072091013258 29/5/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Dương 
Minh Châu

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao Đẳng Công 
nghệ kỹ thuật 
Điện, điện tử

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

Định giá xây dựng III
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STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ 
thường trú

Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

110 TAN-00005571 Nguyễn Thị Thùy Trang 15/8/1985 072185003979 21/7/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Định giá xây dựng III

111 TAN-00148175 Phạm Đức Trí 30/4/1986 072086004717 16/5/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thành phố 
Tây Ninh

Cao đẳng Điện lực 
miền Trung

Chính quy
Cao đẳng điện 
công nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

112 TAN-00148176 Lê Công Triệu 14/5/1994 291091235 07/5/2010 CA Tây Ninh
Thành phố 
Tây Ninh

Cao đẳng Giao 
thông Vận tải III

chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
giao thông

Giám sát thi công xây 
dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

113 TAN-00005607 Huỳnh Ngọc Trọn 25/10/1986 072086008535 19/4/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Tự động hóa)

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

114 TAN-00125772 Nguyễn Thành Trung 21/3/1994 072094002571 13/9/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thành phố 
Tây Ninh

Cao đẳng Giao 
thông Vận tải III, 
Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Chính quy

Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 
dựng, Kỹ sư 
ngành kỹ thuật 
xây dựng (Xây 
dựng dân dụng 
và công nghiệp)

Quản lý dự án công 
trình dân dụng

III

Định giá xây dựng III

115 TAN-00113504 Nguyễn Thành Trung 29/12/1979 290607755 18/03/2010 CA Tây Ninh
Thị xã Hòa 

Thành
Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử 

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

II

116 TAN-00103268 Trần Nhựt Trường 02/5/1994 072094000197 29/4/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM; Đại học 
Bách Khoa TPHCM

Chính quy; 
Vừa làm 
vừa học

Cao Đẳng Công 
nghệ kỹ thuật 
Điện, điện tử; Kỹ 
sư điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

117 TAN-00148177 Nguyễn Thanh Tú 31/5/1995 072095001830 27/12/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao Đẳng Công 
nghệ kỹ thuật 
Điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

118 TAN-00113507 Nguyễn Thanh Tuấn 23/11/1977 072077002848 25/8/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Gò 
Dầu

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

119 TAN-00005605 Nguyễn Minh Tuấn 08/8/1989 290944120 22/6/2005 CA Tây Ninh
Thị xã Hòa 

Thành
Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III
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STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ 
thường trú

Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

120 TAN-00113508 Lê Quốc Tuấn 08/01/1995 072095001915 10/8/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Dương 
Minh Châu

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 
điện - điện tử

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

121 TAN-00113509 Lương Thị Mỹ Tuyên 08/02/1987 072187005500 21/9/2021
Cục cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Đại học kiến trúc 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Định giá xây dựng III

122 TAN-00005564 Trần Quang Tuyến 26/11/1986 072086000852 11/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Thị xã Hòa 
Thành

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
điện

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

123 TAN-00148178 Đặng Hoàng Tú Út 10/8/1988 072088003439 08/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Huyện Dương 
Minh Châu

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

124 TAN-00148179 Nguyễn Thị Tường Vi 08/02/1996 072196004132 03/4/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Huyện Bến 
Cầu

Đại học kiến trúc 
TPHCM

chính quy
Kỹ sư kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng

Giám sát thi công xây 
dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

Quản lý dự án công 
trình dân dụng và 
giao thông đường bộ

III

125 TAN-00005589 Nguyễn Minh Việt 27/7/1977 072077012372 12/8/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 
Xây dựng

Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp

II

126 TAN-00090446 Nguyễn Huỳnh Việt 17/3/1985 072085008009 08/9/2020
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thị xã Hòa 
Thành

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

II

127 TAN-00148180 Phạm Thành Vinh 12/3/1989 072089005676 27/12/2021
Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội

Thành phố 
Tây Ninh

Cao đẳng Điện lực 
TPHCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
điện

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III
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STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ 
thường trú

Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

128 TAN-00005583 Ngô Tuấn Vũ 03/10/1982 290722628 09/02/2007 CA Tây Ninh
Huyện Dương 

Minh Châu
Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư điện - điện 
tử (Điện năng)

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện 
công trình (không bao 
gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)

III

Quản lý dự án công 
trình đường dây và 
trạm biến áp

III

Định giá xây dựng III
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